
Phụ lục 01  

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐĂK TÔ  
(Kèm theo Nghị quyết số: 46 /NQ-HĐND, ngày 15 / 12 /2023 của Hội đồng nhân dân dân huyện Đăk Tô)

TT Danh mục mục tiêu, nhiệm vụ Đơn vị tính
Kế hoạch năm 2024

Tỉnh giao Huyện giao

1 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

1.1 Giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm vùng đồng bào dân tộc thiểu số
và miền núi % 4 4

2 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm % 3-4 3,5

3 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

- Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới % 75 75

     Trong đó:

     Tỷ lệ xã nông thôn mới nâng cao % 25 25

- Thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số đạt  chuẩn thôn nông
thôn mới Thôn Không giao 10
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Phụ lục 02
DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2024 THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH

MỤC TIÊU QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐĂK TÔ

(Kèm theo Nghị quyết số: 46 /NQ-HĐND, ngày 15 / 12 /2023 của Hội đồng nhân dân dân huyện Đăk Tô)
Đơn vị: Triệu đồng

STT Nguồn vốn

Kế hoạch năm 2023

Tăng so với
tỉnh giao Ghi chú

Tỉnh giao

Huyện giao

Tổng số
Trong đó

Phân bổ chi tiết
đợt này

Chưa phân bổ
chi tiết (*)

1 2 3 4 5 6 7 8
TỔNG SỐ 86.356,00 86.356,00 68.608,44 17.747,56 -

I VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 44.501,00 44.501,00 26.753,44 17.747,56 -

1
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh
tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi

39.527,00 39.527,00 23.380,03 16.146,97 -

2 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông
thôn mới 4.974,00 4.974,00 3.373,41 1.600,59 -

II VỐN SỰ NGHIỆP 41.855,00 41.855,00 41.855,00 -

1
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh
tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi

29.077,00 29.077,00 29.077,00 -

2 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông
thôn mới 2.520,00 2.520,00 2.520,00 -

3 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền
vững 10.258,00 10.258,00 10.258,00 -

Ghi chú: (*) Ủy ban nhân dân huyện rà soát, trình Hội đồng nhân dân huyện phân bổ chi tiết kế hoạch vốn cho các dự án, nhiệm vụ khi đảm bảo điều
kiện theo quy định
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Phụ lục 03

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2024 THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH
MỤC TIÊU QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐĂK TÔ

(Kèm theo Nghị quyết số: 46 /NQ-HĐND, ngày 15 / 12 /2023 của Hội đồng nhân dân dân huyện Đăk Tô)
ĐVT: Triệu đồng

TT Đơn vị, địa phương

Kế hoạch vốn nguồn ngân sách Trung ương  thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024

Ghi
chú

Tổng 03 Chương trình mục tiêu quốc gia
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu
số và miền núi năm 2024

Chương trình mục tiêu quốc gia xây
dựng nông thôn mới năm 2024

Chương trình mục tiêu
quốc gia giảm nghèo bền

vững năm 2024

Tổng cộng Vốn đầu tư
phát triển Vốn sự nghiệp Tổng cộng Vốn đầu tư

phát triển Vốn sự nghiệp Tổng cộng Vốn đầu tư
phát triển

Vốn sự
nghiệp Vốn sự nghiệp

TỔNG SỐ 86.356,00 44.501,00 41.855,00 68.604,00 39.527,00 29.077,00 7.494,00 4.974,00 2.520,00 10.258,00

1 Phòng Dân tộc 2.352,00 1.023,00 1.329,00 2.352,00 1.023,00 1.329,00 -

2 Phòng Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn 6.067,00 - 6.067,00 4.599,00 4.599,00 1.440,00 1.440,00 28,00

3 Phòng Lao động - Thương binh
và Xã hội 591,00 - 591,00 - - - 591,00

4 Phòng Văn hóa - Thông tin 798,00 - 798,00 251,00 251,00 150,00 150,00 397,00

5 Phòng Giáo dục và Đào tạo 179,00 - 179,00 179,00 179,00

6 Phòng Y tế 80,00 80,00 80,00

7
Trung tâm Giáo dục nghề

nghiệp - Giáo dục thường
xuyên

2.408,00 - 2.408,00 - - 2.408,00

8 Hội liên hiệp phụ nữa huyện 343,00 - 343,00 343,00 343,00

9 Ban Quản lý dự án đầu tư xây
dựng 29.108,00 29.108,00 - 26.139,00 26.139,00 2.969,00 2.969,00

10 Xã Diên Bình 1.382,00 475,00 907,00 - 724,00 475,00 249,00 658,00

11 Xã Pô Kô 6.486,77 2.306,77 4.180,00 5.457,77 2.306,77 3.151,00 93,00 93,00 936,00

12 Xã Tân Cảnh 1.526,00 860,00 666,00 - 959,00 860,00 99,00 567,00

13 Xã Kon Đào 3.231,00 1.150,00 2.081,00 1.643,00 480,00 1.163,00 769,00 670,00 99,00 819,00

14 Xã Ngọk Tụ 5.358,46 2.445,46 2.913,00 4.595,46 2.445,46 2.150,00 99,00 99,00 664,00
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15 Xã Đăk Rơ Nga 6.712,00 2.692,00 4.020,00 5.851,00 2.692,00 3.159,00 93,00 93,00 768,00

16 Xã Đăk Trăm 9.081,89 2.348,89 6.733,00 8.013,89 2.348,89 5.665,00 99,00 99,00 969,00

17 Xã Văn Lem 10.024,88 2.091,88 7.933,00 9.179,88 2.091,88 7.088,00 99,00 99,00 746,00

18 Thị trấn Đăk Tô 627,00 - 627,00 - - 627,00

TT Đơn vị, địa phương

Kế hoạch vốn nguồn ngân sách Trung ương  thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024

Ghi
chú

Tổng 03 Chương trình mục tiêu quốc gia
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu
số và miền núi năm 2024

Chương trình mục tiêu quốc gia xây
dựng nông thôn mới năm 2024

Chương trình mục tiêu
quốc gia giảm nghèo bền

vững năm 2024
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PHỤ LỤC 04

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2024 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC
GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐĂK TÔ

(Kèm theo Nghị quyết số: 46 /NQ-HĐND, ngày 15 / 12 /2023 của Hội đồng nhân dân dân huyện Đăk Tô)
ĐVT: Triệu đồng

TT Đơn vị, địa phương

Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2024

Ghi chú
Tổng cộng

Chi tiết dự án thành phần

Dự án 1 Dự án 2 Dự án 4
(Tiểu dự án 1)

Dự án 5
(Tiểu dự án 1) Dự án 6

TỔNG SỐ 39.527,00 1.515,00 8.127,00 24.416,00 4.832,00 637,00

1 Phòng Dân tộc 1.023,00 1.023,00

2 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 26.139,00 8.127,00 12.880,00 4.832,00 300,00

3 Xã Pô Kô 2.306,77 176,00 2.020,00 110,77
4 Xã Ngọk Tụ 2.445,46 40,00 2.367,00 38,46
5 Xã Đăk Rơ Nga 2.692,00 36,00 2.546,00 110,00
6 Xã Đăk Trăm 2.348,89 160,00 2.150,00 38,89
7 Xã Văn Lem 2.091,88 80,00 1.973,00 38,88
8 Xã Kon Đào 480,00 480,00
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Phụ lục 05

 PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VỐN SỰ NGHIỆP NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2024 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ -
XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐĂK TÔ

(Kèm theo Nghị quyết số: 46 /NQ-HĐND, ngày 15 / 12 /2023 của Hội đồng nhân dân dân huyện Đăk Tô)
ĐVT: Triệu đồng

TT Đơn vị, địa phương

Vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi năm 2024

Ghi
chú

Tổng cộng

Chi tiết dự án thành phần

Dự án 1 
Dự án 3 

Dự án 4
Dự án 5

Dự án 6 Dự án 8
Dự án 9 Dự án 10

Tiểu dự
án 1

Tiểu dự
án 2

Tiểu dự
án 1

Tiểu dự
án 4

Tiểu dự
án 2

Tiểu dự
án 1

Tiểu dự
án 2

Tiểu dự
án 3

TỔNG SỐ 29.077 1.288 18.922 4.599 1.714 179 299 251 795 272 512 86 160 -

1 Phòng Dân tộc 1.329 299 272 512 86 160

2 Phòng Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn 4.599 4.599

3 Phòng Văn hóa - Thông tin 251 251

4 Phòng Giáo dục và Đào tạo 179 179

5 Hội liên hiệp phụ nữa huyện 343 343

6 Xã Pô Kô 3.151 240 2.500 326 85

7 Xã Kon Đào 1.163 68 1.000 68 27

8 Xã Ngọk Tụ 2.150 240 1.500 325 85

9 Xã Đăk Rơ Nga 3.159 240 2.500 334 85

10 Xã Đăk Trăm 5.665 250 5.000 330 85

11 Xã Văn Lem 7.088 250 6.422 331 85
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Phụ lục 06
 PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VỐN SỰ NGHIỆP NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 20224 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG

NÔNG THÔN MỚI  TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐĂK TÔ

(Kèm theo Nghị quyết số: 46 /NQ-HĐND, ngày 15 / 12 /2023 của Hội đồng nhân dân dân huyện Đăk Tô)

ĐVT: Triệu đồng

TT Đơn vị, địa phương

Vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới  năm 2024

Ghi chú
Tổng cộng

Chi tiết theo nội dung thành phần

Hỗ trợ các dự án
liên kết, kế hoạch
liên kết chuỗi giá
trị sản phẩm nông

nghiệp đi vào
chiều sâu

Triển khai
Chương trình

mỗi xã một sản
phẩm (OCOP)

Chương trình
phát triển du

lịch nông
thôn

Thực hiện Chương
trình chuyển đổi số

trong xây dựng nông
thôn mới, hướng tới
nông thôn mới thông

minh

Chương trình tăng
cường bảo vệ môi

trường, an toàn thực
phẩm và cấp nước

sạch nông thôn

Chương trình nâng
cao chất lượng,

hiệu quả thực hiện
tiêu chí an ninh,

trật tự

Các hoạt động
khác tại các địa

phương

TỔNG SỐ 2.520 900 500 150 150 500 40 280 -

1 Phòng  Nông  nghiệp  và  Phát  triển
nông thôn 1.440 900 500 40

2 Phòng Văn hóa - Thông tin 150 150

3 Xã Diên Bình 249 150 64 5 30

4 Xã Pô Kô 93 58 5 30

5 Xã Tân Cảnh 99 64 5 30

6 Xã Kon Đào 99 64 5 30

7 Xã Ngọk Tụ 99 64 5 30

8 Xã Đăk Rơ Nga 93 58 5 30

9 Xã Đăk Trăm 99 64 5 30

10 Xã Văn Lem 99 64 5 30

11 Thị trấn Đăk Tô -
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Phụ lục 07
PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VỐN SỰ NGHIỆP NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2024 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO

BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐĂK TÔ
(Kèm theo Nghị quyết số: 46 /NQ-HĐND, ngày 15 / 12 /2023 của Hội đồng nhân dân dân huyện Đăk Tô)

ĐVT: Triệu đồng

TT Đơn vị, địa phương

Vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

Ghi chú
Tổng cộng

Chi tiết dự án thành phần

Dự án 2

Dự án 3 Dự án 4 Dự án 6 Dự án 7

Tiểu dự
án 1

Tiểu dự
án 2

Tiểu dự án 1
Tiểu dự

án 3
Tiểu dự

án 1
Tiểu dự

án 2
Tiểu dự án

1
Tiểu dự

án 2Hỗ trợ cơ sở
GDNN (*)

Hỗ trợ đào
tạo nghề

TỔNG SỐ 10.258 3.474 1.408 808 1.159 1.516 694 428 145 391 235 -

1 Phòng  Nông  nghiệp  và  Phát
triển nông thôn 28 28

2 Phòng Lao động - Thương binh
và Xã hội 591 267 69 29 156 70

3 Phòng Văn hóa - Thông tin 397 397

4 Phòng Y tế 80 80

5 Trung  tâm  Giáo  dục  nghề
nghiệp - Giáo dục thường xuyên 2.408 1.159 1.249

6 Xã Diên Bình 658 337 134 61 75 12 23 16

7 Xã Pô Kô 936 490 194 98 82 16 33 23

8 Xã Tân Cảnh 567 277 110 83 54 10 19 14

9 Xã Kon Đào 819 428 170 74 84 14 29 20

10 Xã Ngọk Tụ 664 337 134 86 57 11 23 16

11 Xã Đăk Rơ Nga 768 398 158 86 67 13 27 19
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12 Xã Đăk Trăm 969 490 195 86 95 31 16 33 23

13 Xã Văn Lem 746 398 158 74 57 13 27 19

14 Thị trấn Đăk Tô 627 319 127 80 54 11 21 15

Ghi chú:

(*) Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thực hiện nội dung hỗ trợ về cơ sở vật chất, thiết bị,
phương tiện đào tạo cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sau khi Trung ương có văn bản hướng dẫn bổ sung về đối tượng thụ hưởng thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 4.

 

TT Đơn vị, địa phương

Vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

Ghi chú
Tổng cộng

Chi tiết dự án thành phần

Dự án 2

Dự án 3 Dự án 4 Dự án 6 Dự án 7

Tiểu dự
án 1

Tiểu dự
án 2

Tiểu dự án 1
Tiểu dự

án 3
Tiểu dự

án 1
Tiểu dự

án 2
Tiểu dự án

1
Tiểu dự

án 2Hỗ trợ cơ sở
GDNN (*)

Hỗ trợ đào
tạo nghề
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Phụ lục 08
PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2024 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI 
(Kèm theo Nghị quyết số: 46 /NQ-HĐND, ngày 15 / 12 /2023 của Hội đồng nhân dân dân huyện Đăk Tô)

STT Danh mục dự án Chủ đầu tư Địa điểm
xây dựng

Địa điểm
mở tài
khoản

của dự án

Mã số
dự án đầu

tư

Mã
ngành
kinh tế
(loại,

khoản)

Mã số
chương

trình mục
tiêu quốc

gia

Thời
gian KC-

HT

Quyết định đầu tư Kế hoạch đầu tư công trung
hạn  giai đoạn 2021-2025

Lũy kế vốn đã bố trí đến
hết kế hoạch năm 2023

Kế hoạch vốn nguồn NSTW năm
2024

Ghi
chú

Số quyết
định; ngày,
tháng, năm
ban hành

TMĐT

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó:
phân bổ
NSTW

Tổng số 
Trong đó:
phân bổ
NSTW

Tổng số

Trong đó:

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó:
phân bổ
NSTW

Thu hồi
các khoản
vốn ứng

trước
NSTW

Thanh
toán nợ
XDCB

1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
TỔNG CỘNG 74.834,00 59.245,00 74.834,00 59.245,00 32.696,45 26.819,83 23.380,03 - - -

1 Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất
ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt 2.400,00 2.267,00 2.400,00 2.267,00 1.182,00 1.163,00 1.515,00 - -

a Dự án chuyển tiếp năm 2023 sang năm
2024 tiếp tục thực hiện 2.400,00 2.267,00 2.400,00 2.267,00 523,00 523,00 1.023,00

1,00 Cấp nước sinh hoạt tập trung tại thôn Đăk
Pung, xã Đăk Rơ Nga

Phòng Dân
tộc

xã Đăk Rơ
Nga

KBNN
huyện

Đăk Tô
8031295 280-311 0511 2023-

2025
204-

08/6/2023 2.400,00 2.267,00 2.400,00 2.267,00 523,00 523,00 1.023,00

b Dự án khởi công mới năm 2024 - - - - 659,00 640,00 492,00

2,00 Hỗ trợ nhà ở, đất ở UBND xã
Pô Kô Xã Pô Kô 0511 2024-

2024 335,00 335,00 176,00

3,00 Hỗ trợ nhà ở, đất ở UBND xã
Ngọk Tụ

Xã Ngọk
Tụ 0511 2024-

2024 40,00

4,00 Hỗ trợ nhà ở, đất ở UBND xã
Đăk Rơ Nga

Xã Đăk Rơ
Nga 0511 2024-

2024 44,00 44,00 36,00

5,00 Hỗ trợ nhà ở, đất ở UBND xã
Đăk Trăm

Xã Đăk
Trăm 0511 2024-

2024 280,00 261,00 160,00

6,00 Hỗ trợ nhà ở, đất ở UBND xã
Văn Lem

Xã Văn
Lem 0511 2024-

2024 - 80,00

2 Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn
định dân cư ở những nơi cần thiết 37.700,00 29.923,00 37.700,00 29.923,00 13.207,00 12.607,00 8.127,00

Dự án sắp xếp, ổn định dân cư tại chỗ xã
Pô Kô

Ban Quản lý
dự án đầu tư
xây dựng

Xã Pô Kô
KBNN
huyện

Đăk Tô
7974960 280-285 2022-

2024
625-

03/10/2022 37.700,00 29.923,00 37.700,00 29.923,00 13.207,00 12.607,00 8.127,00

3,00

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu,
phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và
các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực
dân tộc

31.800,00 26.002,00 31.800,00 26.002,00 16.687,92 12.680,30 13.321,80 - -

3.1

Tiểu Dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết
yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền
núi 

31.800,00 26.002,00 31.800,00 26.002,00 16.687,92 12.680,30 13.321,80 - -

a Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa
vào sử dụng đến ngày 31/12/2022 - - - - - -

b Dự án chuyển tiếp năm 2023 sang năm
2024 tiếp tục thực hiện 31.800,00 26.002,00 31.800,00 26.002,00 16.687,92 12.680,30 13.321,80

1,00 Đường ĐH 55 (đường Đăk Mốt - Kon Tu
Peng)

Ban Quản lý
đầu tư xây

dựng

Xã Tân
Cảnh và xã

Pô Kô 

KBNN
huyện

Đăk Tô
280-292 2022-

2024
626-

03/10/2022 30.700,00 25.380,00 30.700,00 25.380,00 16.207,62 12.500,00 12.880,00
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2,00 Đường đi sản xuất thôn Kon Đào (đoạn
ngầm đá)

UBND xã
Kon Đào 

 xã Kon
Đào 

KBNN
huyện

Đăk Tô
8039315 280-292 0514 2023-

2024
205-

09/6/2023 1.100,00 622,00 1.100,00 622,00 480,30 180,30 441,80

4,00 Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - - - - - - - -

5
Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn

hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc
thiểu số gắn với phát triển du lịch

2.934,00 1.053,00 2.934,00 1.053,00 1.619,53 369,53 416,23 - -

a Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa
vào sử dụng đến ngày 31/12/2023 534,00 486,00 534,00 486,00 369,53 369,53 116,23

1,00 Khu thể thao thôn Tê Pên, Xã Văn Lem UBND xã
Văn Lem

Xã Văn
Lem

KBNN
huyện

Đăk Tô
8027180  220-221 0516 2023-

2023
41-

19/06/2023 178,00 162,00 178,00 162,00 123,00 123,00 38,88

2,00 Khu thể thao thôn Đăk Ring, Xã Đăk
Trăm

UBND xã
Đăk Trăm

Xã Đăk
Trăm

KBNN
huyện

Đăk Tô
8036120  220-221 0516 2023-

2023
51-

19/06/2023 178,00 162,00 178,00 162,00 123,00 123,00 38,89

3,00 Khu thể thao thôn Đăk Tăng, Xã Ngọc Tụ UBND xã
Ngọc Tụ

Xã Ngọc
Tụ

KBNN
huyện

Đăk Tô
8033202  220-221 0516 2023-

2023
50-

20/6/2023 178,00 162,00 178,00 162,00 123,53 123,53 38,46

b Dự án chuyển tiếp năm 2023 sang năm
2024 tiếp tục thực hiện 2.400,00 567,00 2.400,00 567,00 1.250,00 - 300,00

1,00 Đầu tư cơ sở hạ tầng khu du lịch thác Đăk
Sing

Ban quản lý
dự án đầu tư

xây dựng

Xã Văn
Lem

KBNN
huyện

Đăk Tô
7982864 280-322 0516 2023-

2024
941-

12/12/2022 2.400,00 567,00 2.400,00 567,00 1.250,00 300,00
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Phụ lục 9
PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2024

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI  
(Kèm theo Nghị quyết số: 46 /NQ-HĐND, ngày 15 / 12 /2023 của Hội đồng nhân dân dân huyện Đăk Tô)

STT Danh mục dự án Chủ đầu tư Địa điểm
xây dựng

Địa điểm
mở tài
khoản

của dự án

Mã số dự
án đầu tư

Mã
ngành
kinh tế
(loại,

khoản)

Mã số
chương

trình mục
tiêu quốc

gia

Thời
gian KC-

HT

Quyết định đầu tư Kế hoạch đầu tư công trung
hạn  giai đoạn 2021-2025

Lũy kế vốn đã bố trí đến
hết kế hoạch năm 2023

Kế hoạch vốn nguồn NSTW năm
2024

Ghi chúSố quyết
định; ngày,
tháng, năm
ban hành

TMĐT

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó:
phân bổ
NSTW

Tổng số 
Trong đó:
phân bổ
NSTW

Tổng số

Trong đó:

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó:
phân bổ
NSTW

Thu hồi các
khoản vốn
ứng trước

NSTW

Thanh
toán nợ
XDCB

1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

TỔNG CỘNG 14.272,57 9.598,00 14.272,57 9.598,00 5.068,60 4.568,60 3.373,41

I Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa
vào sử dụng 3.172,57 2.598,00 3.172,57 2.598,00 2.189,60 2.189,60 404,41

1 Đường nội thôn 1 (đoạn nhà ông Dần đến
nhà bà Năm)

UBND xã
Tân Cảnh

Xã Tân
Cảnh

KBNN
huyện

Đăk Tô
8027177 280-292 0492 2023-

2023
21-

19/5/2023 180,00 154,00 180,00 154,00 22,00 22,00 131,00

2 Đường đi nghĩa trang xã Kon Đào UBND xã
Kon Đào

Xã Kon
Đào

KBNN
huyện

Đăk Tô
7983723 280-292 0492 2022-

2022
549-

20/9/2022 950,00 851,00 950,00 851,00 786,00 786,00 64,41

3 Đường nội thôn (nhà ông Mai Xuân
Liêm)

UBND xã
Kon Đào

Xã Kon
Đào

KBNN
huyện

Đăk Tô
8037816 280-292 0492 2023-

2023
24-

29/5/2023 145,00 126,00 145,00 126,00 40,60 40,60 84,00

4
Đường giao thông thôn 4 (đoạn từ đường

bà Hai Ga đến đường đi đập Cầu Ri); hạng
mục: Nền, mặt đường

UBND xã
Diên Bình

Xã Diên
Bình

KBNN
huyện

Đăk Tô
7976429 280-292 0492 2022-

2022
94-

30/9/2022 293,00 158,00 293,00 158,00 156,00 156,00 2,00

5 Đảm bảo an toàn giao thông; Hạng mục:
Biển báo, biển chỉ dẫn và gờ giảm tốc

UBND xã
Diên Bình

Xã Diên
Bình

KBNN
huyện

Đăk Tô
7976386 280-292 0492 2022-

2022
645-

05/10/2022 115,00 100,00 115,00 100,00 92,00 92,00 8,00

6
Đường giao thông nông thôn (đường ngang

số 1), thôn 8, xã Diên Bình; Hạnh mục: Nền
mặt đường

UBND xã
Diên Bình

Xã Diên
Bình

KBNN
huyện

Đăk Tô
7976428 280-292 0492 2022-

2022
93-

29/9/2022 575,00 433,00 575,00 433,00 401,00 401,00 31,50

7
Đường giao thông thôn 5 (đoạn từ đường

tránh lũ đến sân thể thao thôn); hạng mục:
Nền, mặt đường

UBND xã
Diên Bình

Xã Diên
Bình

KBNN
huyện

Đăk Tô
7976430 280-292 0492 2022-

2022
96-

29/9/2022 131,00 76,00 131,00 76,00 68,00 68,00 7,50

8 Hội trường thôn 5 hạng muc: Xây dựng hội
trường và nhà vệ sinh

UBND xã
Diên Bình

Xã Diên
Bình

KBNN
huyện

Đăk Tô
7976385 160-161 0492 2022-

2022
611-

03/10/2022 668,57 600,00 668,57 600,00 532,00 532,00 68,00

9 Lắp đặt dụng cụ thể thao ngoài trời tại nhà
văn hóa

UBND xã
Diên Bình

Xã Diên
Bình

KBNN
huyện

Đăk Tô
7976384 160-161 0492 2022-

2022
646-

05/10/2022 115,00 100,00 115,00 100,00 92,00 92,00 8,00

II Dự án chuyển tiếp năm 2023 sang năm
2024 tiếp tục thực hiện 11.100,00 7.000,00 11.100,00 7.000,00 2.879,00 2.379,00 2.969,00

1
Trường Tiểu học Lê Văn Tám (Điểm

trường thôn Đăk Kang Peng), xã Diên
Bình

Ban quản lý
dự án đầu tư
xây dựng

Xã Diên
Bình

KBNN
huyện

Đăk Tô
8000939 070-072 0492 2023-

2024
391-

09/8/2022 2.700,00 2.000,00 2.700,00 2.000,00 939,00 439,00 1.439,00

2

Phát triển vùng nguyên liệu mắc ca gắn với
mục tiêu phát triển cộng đồng trong quản lý
tài nguyên rừng tại huyện Đắk Tô, tỉnh Kon
Tum

Ban Quản lý
dự án đầu tư
xây dựng

Xã Đăk
Trăm

KBNN
huyện

Đăk Tô
8052615 280-281 0492 2023-

2025
670-

24/11/2023 8.400,00 5.000,00 8.400,00 5.000,00 1.940,00 1.940,00 1.530,00
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Phụ lục 10

DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
GIAI ĐOẠN NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐĂK TÔ

(Kèm theo Nghị quyết số: 46 /NQ-HĐND, ngày 15 / 12 /2023 của Hội đồng nhân dân dân huyện Đăk Tô)

TT Danh mục dự án/công trình Địa điểm xây
dựng

Kế hoạch vốn
ĐTPT nguồn

NSTW năm 2024 

Dự án thực
hiện theo cơ
chế đặc thù

(*)

TỔNG CỘNG 44.501,00

A

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG

ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN
NÚI 

39.527,00

I Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà
ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt 1.515,00

1 Phòng Dân tộc 1.023,00

Cấp nước sinh hoạt tập trung tại thôn Đăk Pung,
xã Đăk Rơ Nga

Xã Đăk Rơ
Nga

2 Xã Pô Kô 176,00

Hỗ trợ nhà ở, đất ở Xã Pô Kô

3 Xã Đăk Rơ Nga 36,00

Hỗ trợ nhà ở, đất ở Xã Đăk Rơ
Nga

4 Xã Ngọk Tụ 40,00

Hỗ trợ nhà ở, đất ở  xã Ngọk Tụ
5 Xã Đăk Trăm 160,00

Hỗ trợ nhà ở, đất ở Xã Đăk Trăm

6 Xã Văn Lem 80,00
Hỗ trợ nhà ở, đất ở Xã Văn Lem

II Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định
dân cư ở những nơi cần thiết 8.127,00

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 8.127,00

Dự án sắp xếp, ổn định dân cư tại chỗ xã Pô Kô Xã Pô Kô

III

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục
vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân
tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp
công của lĩnh vực dân tộc

24.416,00

Tiểu dự án 1

1 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 12.880,00

Đường ĐH 55 (đường Đăk Mốt - Kon Tu Peng) Xã Tân Cảnh
và xã Pô Kô 

2 Xã Pô Kô 2.020,00
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Nhà văn hóa thôn Kon Tu Dốp 2 Xã Pô Kô 

Đường đi cánh đồng Đăk Na thôn Kon Tu Dốp 2 Xã Pô Kô 

Đường đi khu sản xuất đầu nguồn suối Đăk Mơ
Ham, thôn Đăk Mơ Ham, xã Pô Kô Xã Pô Kô (*)

Cổng, tường rào điểm trường Mầm non thôn Đăk
Mơ Ham Xã Pô Kô 

Đường đi khu sản xuất Đăk Ta la thôn Đăk Rao
Nhỏ, xã Pô Kô Xã Pô Kô (*)

3 Xã Ngọk Tụ 2.367,00
Đường nội đồng thôn Đăk No (đoạn từ nhà

ông Lê Văn Lai đến ruộng ông A Phượng) Xã Ngọk Tụ (*)

Đường đi sản xuất thôn Đăk Nu, Đăk Tăng
(Đoạn từ trạm y tế đến rẫy ông A Bem) Xã Ngọk Tụ

Bê tông hóa đường nội thôn Đăk Chờ (Đoạn
từ nhà ông A Hjan đến A Chắc) Xã Ngọk Tụ (*)

Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Nu (đoạn từ
rẫy ông A Pheh đến A Théo) Xã Ngọk Tụ

4 Xã Kon Đào 480,00

Đường đi sản xuất thôn Kon Đào (đoạn ngầm đá)  xã Kon Đào 

Đường đi nghĩa địa thôn Kon Đào Xã Kon Đào (*)

5 Xã Đăk Trăm 2.150,00

Nhà rông thôn Đăk Dring, xã Đăk Trăm Xã Đăk Trăm

Đường đi khu sản xuất từ sông Đăk Tờ Kan
qua rẫy ông A Vũ Xã Đăk Trăm

Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Rô Gia
(đoạn qua cánh đồng Đăk Nghe). Xã Đăk Trăm

Đường đi khu sản xuất thôn Tê Pheo (đoạn từ
cầu treo Đăk Trăm đến đồng cây đa). Xã Đăk Trăm (*)

6 Xã Văn Lem 1.973,00
Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Sing (Đoạn

từ cầu tràn đến nhà ông A Tuệ) Xã Văn Lem

Nhà rông thôn Đăk Xanh Xã Văn Lem (*)

Đường đi khu sản xuất thôn Măng Rương
(đoạn từ sau nhà Y Loan đến khu sản xuất) Xã Văn Lem

Đường đi khu sản xuất Tê Rông ( Đoạn từ
đường bê tông đến nghĩa đị thôn) Xã Văn Lem

Đường thôn Măng Rương xã Văn Lem Xã Văn Lem

Đường nội thôn Tê Pên, đoạn từ ĐH 51 đến
nhà A Bảy Xã Văn Lem (*)

7 Xã Đăk Rơ Nga 2.546,00

Đường đi khu sản xuất Đăk Kon Xã Đăk Rơ
Nga

Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Manh II (Từ
đất nhà bà Y Đương đến đất nhà ông A Nào)

Xã Đăk Rơ
Nga

Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Manh II (từ
đất ông A Kần đến đất ông A Lái)

Xã Đăk Rơ
Nga

Đường GTNT thôn Đăk Dé  (từ đất Ông A
Thọ đến đất Ông A Công)

Xã Đăk Rơ
Nga

(*)
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III Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao
chất lượng nguồn nhân lực 4.832,00

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

Trường mầm non Văn Lem (điểm trường trung
tâm) Xã Văn Lem

Trường mầm non Đăk Trăm; Xã Đăk Trăm

Trường mầm non Đăk Rơ Nga; Xã Đăk Rơ
Nga

IV
Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa

truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số
gắn với phát triển du lịch

637,00

1 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 300,00

Đầu tư cơ sở hạ tầng khu du lịch thác Đăk Sing xã Văn  Lem

2 Xã Văn Lem 38,88

Khu thể thao thôn Tê Pên, xã Văn Lem Xã Văn Lem (*)

3 Xã Đăk Trăm 38,89

Khu thể thao thôn Đăk Ring, xã Đăk Trăm Xã Đăk Trăm (*)

4 Xã Ngọk Tụ 38,46

Khu thể thao thôn Đăk Tăng, xã Ngọc Tụ Xã Ngọc Tụ (*)

5 Xã Pô Kô 110,77
Khu thể thao thôn Kon Tu Dốp 1, xã Pô Kô Xã Pô Kô (*)

6 Xã Đăk Rơ Nga 110,00

Khu thể thao thôn Đăk Dé, xã Đăk Rơ Nga Xã Đăk Rơ
Nga

(*)

B CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 4.974,00

I Xã Diên Bình 475,00

Sửa chữa Hội trường thôn 4, xã Diên Bình Xã Diên Bình
Đường đi khu sản xuất 4 thôn (đoạn từ Quốc lộ 14

đến ngã 3 đường 135), xã Diên Bình Xã Diên Bình

II Xã Tân Cảnh 860,00

Đường nội thôn 1 (đoạn nhà ông Dần đến nhà bà
Năm) Xã Tân Cảnh (*)

Trường Tiểu học Kim Đồng (điểm trường trung
tâm) Xã Tân Cảnh

Đường từ cổng chào đến nhà Thanh Thảo thôn 2 Xã Tân Cảnh (*)

III Xã Kon Đào 670,00

Đường nội thôn (nhà ông Mai Xuân Liêm) Xã Kon Đào (*)

Hội trường thôn 6, xã Kon Đào Xã Kon Đào (*)

Đường đi sản xuất Đăk Lung (đoạn 5 từ rẫy cao su
ông A Dem đến rẫy cà phê ông A Pho) Xã Kon Đào

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 2.969,00

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Trường Tiểu học Lê Văn Tám (Điểm trường thôn
Đăk Kang Peng), xã Diên Bình Xã Diên Bình

Phát triển vùng nguyên liệu mắc ca gắn với mục
tiêu phát triển cộng đồng trong quản lý tài nguyên
rừng tại huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum

Xã Đăk Trăm

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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Phụ lục 10

DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
GIAI ĐOẠN NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐĂK TÔ

(Kèm theo Nghị quyết số: 46 /NQ-HĐND, ngày 15 / 12 /2023 của Hội đồng nhân dân dân huyện Đăk Tô)
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